BÀI TẬP ÔN TẬP SINH 7 VN(tuần 22)

Phần 1:Trắc nghiệm:

Câu 1: Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?

A. Bóng đái      B. Phổi

C. Thận      D. Dạ dày

Câu 2:  Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?

A. Hệ tuần hoàn

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Hệ vận động

D. Hệ hô hấp

Câu 3: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?

A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau

B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương

C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4: Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?

A. 3 phần : đầu, thân và chân

B. 2 phần : đầu và thân

C. 3 phần : đầu, thân và các chi

D. 3 phần : đầu, cổ và thân

Câu 5. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

A. Ruột thừ      B. Ruột già

C. Ruột non      D. Dạ dày

Câu 6:Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày ?

A. Tá tràng      B. Thực quản

C. Hậu môn      D. Kết tràng

Phần 2: Tự luận:

Câu 1: Tiêu hóa là gì? Kể tên các bộ phận thuộc ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa?

Câu 2: Vì sao khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có vị ngọt ?
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Phần 1:Trắc nghiệm:

Câu 1: Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá ?

A. Dạ dày      B. Ruột non

C. Ruột già      D. Thực quản

Câu 2:  Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?

A. Khoang miệng

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 3: Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?

A. Tuyến tuỵ

B. Tuyến vị

C. Tuyến ruột

D. Tuyến nước bọt

Câu 4: Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

A. Thanh quản      B. Thực quản

C. Khí quản      D. Phế quản

Câu 5. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?

A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Câu 6: Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng

A. dung tích sống của phổi.

B. lượng khí cặn của phổi.

C. khoảng chết trong đường dẫn khí.

D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp

Phần 2: Tự luận:

Câu 1: Làm thế nào để tăng dung tích sống và giảm dung tích khí cặn đến mức nhỏ nhất?
Câu 2: Nêu các biện pháp vệ sinh và bảo vệ hệ hô hấp

